
Tiêu

chí
Áo Quần Mũ

Màu sắc

Vải Ford Vai Kaki

Màu sắc

Vải Ford Vải kaki

Kiểu

dáng

 - Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái;

 - Túi áo, tay áo và cổ áo có viền 

xanh dương, viền rộng 0,5 cm

SỞ Y TẾ QUẢNG NAM

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

      Kính gửi: Các đơn vị có nhu cầu cung cấp trang phục y tế

        Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam

        Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

        Mã số thuế: 4000377596

     Căn cứ Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế Quy định về trang phục y tế;

     Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-BVTT ngày 28/2/2024 của Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam về 

công tác mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ bản cơ sở vật chất năm 2024;

     Căn cứ Quyết định số    /QĐ-BVTT ngày    /     /2024 của Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam 

Về việc phê duyệt chủ trương cung cấp trang phục y tế cho cán bộ, viên chức, người lao động 

năm 2024.

     Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam lập Thư mời chào giá cung cấp trang phục y tế cho cán bộ, 

viên chức, người lao động tại bệnh viện năm 2024 như sau:

 Thành

tiền 

1

Trang 

phục

Bác sĩ

Trắng

Theo

chất liệu, 

màu sắc

của áo

14

Chất liệu

(Tốt)

T

T

Danh 

mục

trang 

phục

Đặc tính

kỹ thuật

Số 

lượng

ĐVT: 

Bộ

 Đơn

giá 

Nêu rõ: Xuất xứ vải nhập khẩu hoặc được sản 

xuất trong nước; mật độ sợi, chỉ số sợi dọc 

ngang.

Thành phần: sợi cotton >= 80%

Kiểu

dáng

Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu 

dài tay hoặc ngắn tay, phía trước 

có 3 túi, có khuy cài biển công tác 

trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông.

Quần âu hai 

ly, 2 túi 

chéo, quần 

nam có 1 túi 

sau.

2

Trắng

Trang 

phục

Điều 

dưỡng

- Y sĩ

Chất liệu

(Tốt)

Nêu rõ: Xuất xứ vải nhập khẩu hoặc được sản 

xuất trong nước; mật độ sợi, chỉ số sợi dọc 

ngang.

Thành phần: sợi cotton >= 80%

Theo

chất liệu, 

màu sắc

của áo,

hoặc

áo liền váy

Quần âu hai 

ly,

2 túi chéo, 

quần nam có 

1 túi sau.

92



2
Kiểu

dáng

Ngoài trang phục áo, quần, điều 

dưỡng viên, hộ sinh viên nữ còn 

có thể được trang bị áo liền váy. - 

Áo liền váy cổ 2 ve, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài váy quá gối 5 

cm đến 10cm, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái.

- Túi áo liền váy, tay áo liền váy 

và cổ áo liền váy có viền xanh 

dương, kích thước viền rộng 0,5 

cm

Màu sắc

Vải Ford Vải kaki

Kiểu

dáng

Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo 

ngang gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông.

Quần âu hai 

ly, 2 túi 

chéo, quần 

nam có 1 túi 

sau

Màu sắc Màu sáng Màu sẫm

Vải kate Vải Kaki

Màu sắc

Vải Ford Vải kaki

Trang 

phục

Điều 

dưỡng

- Y sĩ

Theo

chất liệu, 

màu sắc

của áo,

hoặc

áo liền váy

Quần âu hai 

ly,

2 túi chéo, 

quần nam có 

1 túi sau.

Theo

chất liệu 

màu sắc của 

áo.

10

92

5

Trang 

phục 

kỹ thuật

 viên 

xét 

nghiệm

Kiểu

dáng

Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay. Đối với nhân 

viên nữ, khuyến khích mặc trang 

phục áo dài truyền thống.

Chất liệu

(Tốt)

Nêu rõ: Xuất xứ vải nhập khẩu hoặc được sản 

xuất trong nước; mật độ sợi, chỉ số sợi dọc 

ngang.

Thành phần: sợi cotton >= 80%

4

Trang 

phục 

Hành 

chính

- Kế 

toán - 

Tiếp 

đón

24

Chất

liệu

(Tốt)

3

Trang

phục

Dược sĩ

Trắng

6

Chất liệu

(Tốt)

Nêu rõ: Xuất xứ vải nhập khẩu hoặc được sản 

xuất trong nước; mật độ sợi, chỉ số sợi dọc 

ngang.

Thành phần: sợi cotton >= 80%

Trắng

Theo màu 

sắc, chất

 liệu của áo.

Nêu rõ: Xuất xứ vải nhập khẩu hoặc được sản 

xuất trong nước; mật độ sợi, chỉ số sợi dọc 

ngang.

Thành phần: sợi cotton >= 80%

Quần đối 

với nam; 

quần hoặc 

chân váy đối 

với nữ:

Quần âu hai 

ly, 2 túi 

chéo, quần 

nam có 1 túi 

sau. Chân 

váy kiều 

jupe, tối 

thiểu dài 

ngang gối.



Kiểu

dáng

Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái.

Quần âu hai 

ly, 2 túi 

chéo, quần 

nam có 1 túi 

sau.

Màu sắc
Màu ghi hoặc màu xanh cô ban 

sẫm hoặc màu xanh đen

Cùng màu 

với màu áo

Vải ford Vải kaki

Kiểu

dáng

Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp 

cầu vai, dài tay hoặc ngắn tay, gấu 

tay có măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi 

có nắp, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái

Quần âu hai 

ly, 2 túi 

chéo, quần 

nam có 1 túi 

sau.

Màu sắc

Vải ford Vải Kaki

Kiểu

dáng

Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo 

ngang mông; phía trước có 2 túi, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái.

Quần âu hai 

ly, 2 túi 

chéo, quần 

nam có 1 túi 

sau

Màu sắc

Vải Ford Vải Kaki

Kiểu

dáng

Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu 

tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp 

cầu vai, phía trước có 2 túi có 

nắp, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái.

Áo khoác cổ chữ K, cài cúc giữa, 

phía trước có 2 túi cơi chéo có 

nắp túi, 4 cúc, có nẹp cầu vai, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái.

Quần âu hai 

ly, 2 túi 

chéo, quần 

nam có 1 túi 

sau

158

5

Trang 

phục 

kỹ thuật

 viên 

xét 

nghiệm

Chất liệu

(Tốt)

Nêu rõ: Xuất xứ vải nhập khẩu hoặc được sản 

xuất trong nước; mật độ sợi, chỉ số sợi dọc 

ngang.

Thành phần: sợi cotton >= 80%

6

6

Trang 

phục 

Bảo vệ

Mũ kiểu Kê 

pi cùng màu 

với áo

6

Chất liệu

(Tốt)

Nêu rõ: Xuất xứ vải nhập khẩu hoặc được sản 

xuất trong nước; mật độ sợi, chỉ số sợi dọc 

ngang.

Thành phần: sợi cotton >= 80%

8

Trang 

phục 

nhân 

viên lái 

xe

2

7

Trang

phục 

hộ lý

Màu xanh hòa bình

Theo

chất liệu, 

màu sắc của 

áo

4

Chất liệu

(Tốt)

Màu xanh đen

Tổng cộng

Nêu rõ: Xuất xứ vải nhập khẩu hoặc được sản 

xuất trong nước; mật độ sợi, chỉ số sợi dọc 

ngang.

Thành phần: sợi cotton >= 80%

Theo màu 

sắc, chất

 liệu của áo.



     Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam kính gửi tới các đơn vị có năng lực, nhu cầu tham gia đấu 

thầu đươc biết, thực hiện báo giá theo đúng yêu cầu trên.

Quảng Nam, ngày        tháng         năm 2024

GIÁM ĐỐC

     Ghi chú:

     * Đơn giá trên đã bao gồm chi phí thuế, chi phí vận chuyển tới đơn vị và các chi phí liên 

quan.

     * Đo may theo số đo của từng cán bộ, viên chức, người lao động.

     * Thực hiện may trang phục y tế theo đúng hướng dẫn thông tư 45/2015/BYT ngày 30 tháng 

11 năm 2015 của Bộ Y tế và thông tư 08/2016/TT-BCA ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ 

Công an.

     * Trang phục cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6054 - 1995 quần áo may mặc 

thông dụng và tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

     * Thời gian tiếp nhận báo giá kể từ ngày    /     /2024 đến trước 14h30 ngày    /     /2024, địa 

điểm tiếp nhận báo giá theo địa chỉ Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam.

     * Báo giá có hiệu lực từ ngày báo giá; Hiệu lực báo giá tối thiểu 04 tháng kể từ ngày báo giá.

     * Báo giá chào phải nêu rõ các tiêu chí được yêu cầu nêu trên, gửi kèm báo giá có mẫu vải 

theo từng danh mục cụ thể (Ngoài đánh giá theo yêu cầu nên trên, thực hiện đánh giá trực tiếp 

chất lượng vải mẫu).

     -  Nhà thầu là hộ kinh doanh có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật, không đang trong quá trình 

chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh 

không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

     - Ngoài ra, nhà thầu là tổ chức, hộ kinh doanh phải đảm bảo Có tên trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Bảo đảm cạnh tranh trong đấu 

thầu; Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

     * Tư cách hợp lệ nhà thầu:

     - Đối với nhà thầu là tổ chức: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; 

Hạch toán tài chính độc lập; Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu 

hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 

về phá sản; Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

     Yêu cầu thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.


